
STT Huyện/TP Cộng đồng Đang cách ly Tổng cộng

1 Gia Viễn 0 0 0

2 Hoa Lư 1 0 1

3 Kim Sơn 3 0 3

4 Nho Quan 1 0 1

5 Tam Điệp 0 0 0

6 TP Ninh Bình 0 0 0

7 Yên Khánh 0 0 0

8 Yên Mô 0 0 0

5 0 5Tổng cộng

Phụ lục 1

Số ca bệnh xác định mới: 05 ca



07-Apr 08-Apr Xuất viện
Chuyển địa 

điểm cách ly

1 Kim Sơn Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn 0 0

2 Nho Quan Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan 0 0

3 Bệnh viện Sản Nhi 0 0

4 Bệnh viện Phổi 0 0

5 Bệnh viện Tâm Thần 0 0

6 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 0 0 4

7 Yên Khánh Phòng khám Đa khoa khu vực Khánh Trung 0 0

8 Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn 0 0

9 Phòng khám Đa khoa khu vực Gián Khẩu 0 0

10 Tam Điệp Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp 0 0

0 0 4 0

Phụ lục 2

Cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19: 0 trường hợp

Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày) 
TT

Tổng cộng

Huyện/TP
Tên cơ sở cách ly, 

điều trị bệnh nhân Covid-19

Chênh lệch - Lý do

TP Ninh Bình

Gia Viễn



1



Bệnh nhân mới

4

4

Cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19: 0 trường hợp

Chênh lệch - Lý do



1



07-Apr 08-Apr
Hết thời gian 

cách ly

Chuyển địa 

điểm cách ly

Thêm 

mới

1 Nho Quan 0 0

2 Kim Sơn 0 0

3 Yên Khánh 0 0

4 Gia Viễn 0 0

5 Hoa Lư 3 4 1

6 TP Tam Điệp 0 0

7 TP Ninh Bình 0 0

8 Yên Mô 0 0

3 4 0 1

Phụ lục 3

Tên huyện/TP

Chênh lệch - Lý do

Tổng cộng

Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày) 

Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 04 trường hợp 

ST

T





STT Địa điểm cách ly Tổng số ca bệnh

1 Huyện Gia Viễn 11025

2 Huyện Nho Quan 11047

3 Huyện Yên Mô 7978

4 Thành phố Tam Điệp 11577

5 Huyện Kim Sơn 12135

6 Huyện Hoa Lư 14820

7 Huyện Yên Khánh 12532

8 Thành phố Ninh Bình 26077

107191

Phụ lục 4

Tổng cộng

Tổng số ca bệnh xác định



Nguyễn Thị Vườn



Tổng số chuyển viện TƯ Tổng số tử vong

1 14

0 9

0 3 1

1 12 2

1 12 3

0 16 4

12 16 5

15 25 6

30 107 7

8

Tổng cộng

Tổng số ca bệnh xác định Tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các huyện, thành phố

TT





Nho Quan 0 0

Kim Sơn 0 0

Gia Viễn 0 0

Yên Mô 0 0

Hoa Lư 0 0

Yên Khánh 0 0

TP Tam Điệp 0 0

TP Ninh Bình 0 0

0 0Tổng cộng

Tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các huyện, thành phố

Huyện/TP

Cơ sở Phòng khám Đa khoa 

khu vực và các Bệnh viện (Phổi, 

Đa khoa tỉnh, BV Kim Sơn, BV 

Sản Nhi, TT Y tế huyện Gia 

Viễn, TTYT TP Tam Điệp)

Trạm Y tế/Trạm y tế 

lưu động do huyện 

quản lý





0 0

0 0

0 0

0 0

4 4

0 0

0 0

0 0

4 4

Tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các huyện, thành phố

TổngTại nhà



STT Cơ sở điều trị Tổng số giường bệnh

1 Phòng khám đa khoa khu vực Gián Khẩu 20

2 Bệnh viện Phổi 10

3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 30

4 Bệnh viện Sản Nhi 25

5 BV Tâm Thần tỉnh 10

6 PKĐKKV Khánh Trung 32

247Tổng cộng

Phụ lục 5

Tổng số giường bệnh điều trị người bệnh COVID-19

120Các BVĐK và TTYT các huyện 7



Tổng số bệnh nhân 

đang điều trị

Tổng số giường hiện 

còn

0 20

0 10

0 30

0 25

0 10

0 32

0 247

Phụ lục 5

Tổng số giường bệnh điều trị người bệnh COVID-19

0 120
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